
Đơn vị: 1000 đồng

Nguồn năm 

trước chuyển 

sang

Dự toán giao 

trong năm

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

1 Số thu phí, lệ phí

1.1 Lệ Phí

1.2 Phí

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại

2.1 Chi sự nghiệp giáo dục

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN

3.1 Lệ phí

3.2 Phí

II Dự toán chi ngân sách nhà nước 11.353.000            2.380.000      8.973.000         

1 Chi sự nghiệp giáo dục 6.524.000              -                 6.524.000         

1.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 5.497.000              5.497.000         

1.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 1.027.000              -                 1.027.000         

Trong đó: 

Tiền thưởng theo NĐ 73/2024/NĐ-CP 403.000                 403.000            

Hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP 111.000                 111.000           

Hỗ trợ học sinh khuyết tật theo TTLT số 42/2012 23.000                   23.000             

Phần mềm các loại 15.000                   15.000             

Hợp đồng thỉnh giảng giáo viên 71.000                   71.000             

Kinh phí mở lớp đào tạo, tập huấn trên địa bàn xã. Xây dựng giáo 

trình, thuê GV giảng dạy chuyên môn. Sửa chữa thay thế thường 

xuyên tài sản, công cụ dụng cụ, trang thiết bị và phương tiện làm việc
375.000                 375.000           

- Kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai 29.000                   29.000             

2 Chương trình mục tiêu quốc gia 4.829.000             2.380.000      2.449.000        1. Chương trình MTQG phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi 2.510.000             1.556.000      954.000           

Tiểu dự án 3 của dự án 5: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và 

giải quyết cho người làm cho người lao động vùng DTTS&MN (Sự 

nghiệp giáo dục) 
2.128.000             1.556.000      572.000           

Tiểu dự án 2 của dự án 5: Đào tạo tiếng dân tộc 382.000                382.000           

2. Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 2.319.000             824.000         1.495.000        

Tiểu dự án 1 dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, 

vùng khó khăn(Sự nghiệp giáo dục) (Mã CTMT: 00474;  Nguồn NS 

trung ương 2.319.000              824.000         1.495.000         
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Tổng số

Trong đó
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